
STT Trường Họ và tên Chức vụ
Trình độ 

chuyên môn
Nhiệm vụ giảng dạy Số tiết/ tuần Thời gian thực hiện 

1 Trần Thị Phương Hiệu trưởng Đại học 
Tổ chức hoạt động giáo dục, hoạt động

 góc lớp 3 tuổi A
2 Ngày 03/11/2022

2 Nguyễn Thị Hoàn P.Hiệu trưởng Đại học 
Tổ chức hoạt động thể dục sáng, hoạt động 

giáo dục, hoạt động ngoài trời, hoạt động góc 

lớp 4 tuổi A.

4
Ngày 04/11/2022

3 Phạm Thị Quyên P.Hiệu trưởng Đại học Tổ chức hoạt đón trẻ, thể dục sáng, hoạt động 

có chủ định, hoạt động với đồ vật nhóm trẻ C

4
Ngày 04/11/2022

4 Trần Thị Phương Hiệu trưởng Đại học 
Tổ chức hoạt động đón trẻ, thể dục buổi sàng 

lớp 4 tuổi C
2

Ngày 10/10/2022

5 Nguyễn Thị Hoàn P.Hiệu trưởng Đại học Tổ chức hoạt động đón trẻ, thể dục sáng, hoạt 

động học, hoạt động góc lớp 3 tuổi C
4 Ngày 11/11/2022

6 Phạm Thị Quyên P.Hiệu trưởng Đại học 

Tổ chức hoạt động đón trẻ, thể dục sáng, hoạt 

động  có chủ định, hoạt động với đồ vật nhóm 

trẻ C

4
Ngày 11/11/2022

7 Trần Thị Phương Hiệu trưởng Đại học 
Tổ chức hoạt động đón trẻ, thể dục buổi sàng 

lớp 5 tuổi A
2

Ngày 17/11/2022

8 Nguyễn Thị Hoàn P.Hiệu trưởng Đại học Tổ chức hoạt động đón trẻ, thể dục buổi sáng, 

hoạt động học, hoạt động góc lớp 4 tuổi A

4
Ngày 18/11/2022

9 Phạm Thị Quyên P.Hiệu trưởng Đại học 
Tổ chức hoạt động đón trẻ, thể dục sáng, hoạt 

động  có chủ định, hoạt động với đồ vật nhóm 

trẻ C

4
Ngày 18/11/2022

10 Trần Thị Phương Hiệu trưởng Đại học 
Tổ chức hoạt động đón trẻ, thể dục buổi sàng 

lớp 4 tuổi C 
2

Ngày 24/11/2022
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11 Nguyễn Thị Hoàn P.Hiệu trưởng Đại học Tổ chức hoạt động đón trẻ, thể dục buổi sáng, 

hoạt động học, hoạt động góc lớp 4 tuổi A

4
Ngày 25/11/2022

12 Phạm Thị Quyên P.Hiệu trưởng Đại học 
Tổ chức hoạt động đón trẻ, thể dục sáng, hoạt 

động  có chủ định, hoạt động với đồ vật nhóm 

trẻ C

4
Ngày 25/11/2022

13 Trần Thị Phương Hiệu trưởng Đại học Tổ chức hoạt động đón trẻ, thể dục buổi sàng 

lớp 5 tuổi A
2

Ngày 01/12/2022

14 Nguyễn Thị Hoàn P.Hiệu trưởng Đại học Tổ chức hoạt động đón trẻ, thể dục buổi sáng, 

hoạt động học, hoạt động góc lớp 3 tuổi C

4
Ngày 02/12/2022

15 Phạm Thị Quyên P.Hiệu trưởng Đại học 

Tổ chức hoạt động đón trẻ, thể dục sáng, hoạt 

động  có chủ định, hoạt động với đồ vật nhóm 

trẻ C

4
Ngày 02/12/2022

Hiệu trưởng

Trần Thị Phương
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